
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Đảo;  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Văn Anh Trình, Ông Đỗ Cao Thế. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Mỹ Lợi, Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình tham gia phiên tòa: Bà Trương Thị Hương, Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

08/2018/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 12/2018/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo:  

Đoàn Thượng T, sinh năm 1972; nơi sinh: Xã P, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn B, xã P, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 3/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Thượng T và bà 

Nguyễn Thị N; vợ đã ly hôn năm 2009 (tên là Ngô Thị T), có 02 con, lớn 18 

tuổi, nhỏ 16 tuổi; có 03 tiền án: Bản án số 13/2005/HSST ngày 16-12-2005 của 

Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xử phạt 42 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”; Bản án số 46/2009/HSST ngày 08-9-2009 của Tòa án nhân 

dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xử phạt 36 tháng tù về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”; Bản án số 36/2012/HSST ngày 21-9-2012 của Tòa án nhân 

dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xử phạt 42 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 12-8-2015; tiền sự: Không; đang chấp 

hành hình phạt 27 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ 

thẩm số 73/2017/HSST ngày 28-11-2017 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình tại Trại giam Đồng Sơn, Bộ Công an; có mặt.   

Bị hại: Bà Nguyễn Thị H, trú tại: Thôn T, xã G, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình; vắng mặt. 
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Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Hoàng Công H, trú tại: Thôn  T, 

xã G, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, là chồng của bà Nguyễn Thị H, được bà H ủy 

quyền theo Giấy ủy quyền ngày 04 tháng 10 năm 2017; có mặt. 

Người tham gia tố tụng khác:  

Người làm chứng:  

Bà Lê Thị D, trú tại: Thôn T, xã G, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; vắng mặt.  

Người làm chứng, người chứng kiến: Bà Trần Thị T, trú tại: Thôn T, xã G, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình; có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe môtô 

biển số đăng ký (BĐK) 73N3 - 7464 tại địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, Đoàn Thượng T (là bị cáo trong vụ án) điều khiển phương tiện này đến địa 

bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy để tìm cách tiêu thụ. Khoảng 13 giờ 30 

phút ngày 17 tháng 7 năm 2017, khi đến Km MM+600m Quốc Lộ 1A thuộc địa 

phận thôn T, xã G, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, Đoàn Thượng T đang điều khiển 

phương tiện theo hướng Bắc – Nam (Đ – L), đi phía bên phải Quốc lộ theo chiều 

tiến của phương tiện, trên phần đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ thì để 

phương tiện va chạm đâm vào phía sau bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1973, trú tại 

thôn T, xã G, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, là bị hại trong vụ án) đang đi bộ cùng 

chiều, gây ra tai nạn giao thông làm bà H ngã xuống, Đoàn Thượng T ngã theo 

phương tiện xuống mặt đường. Hậu quả vụ tai nạn: Bà Nguyễn Thị H và Đoàn 

Thượng T đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị VN – 

CB Đ, bà Nguyễn Thị H ngay sau đó được chuyển tiếp vào Bệnh viện Trung 

ương H điều trị từ ngày 17-7-2017 đến ngày 03-8-2017 thì ra viện; Đoàn 

Thượng T bị thương nhẹ nên trốn viện về ngày 19-7-2017; xe mô tô BĐK 73N3 

- 7464 bị hư hỏng. (BL: 73-78; 87-97)  

Về hiện trường vụ tai nạn giao thông:  

Hiện trường vụ tai nạn được xác định theo hướng Bắc - Nam (Đ - L: Lấy 

tâm đường vào nhà chị Nguyễn Thị H ở thôn T, xã G, huyện Q, tỉnh Quảng Bình 

làm mốc. Lấy mép đường phải Quốc lộ  1A làm chuẩn). Đoạn đường nơi xảy ra 

tai nạn là đường Quốc lộ 1A rải thảm nhựa, thẳng, phằng rộng 11m, có 3 vạch 

sơn phân chia làn đường,phần đường, vạch sơn giữa màu vàng ngắt quãng, phân 

chia phần đường dành cho xe cơ giới thành 2 phần bằng nhau, 2 vạch sơn trắng, 

2 bên liền nét phân chia phần đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ. 

Hiện trường: 02 vết xước, 01 xe mô tô BKS 73N3 - 7464. 

Vết xước 1 dài 9,27 m, điểm đầu cách mép đường chuẩn 0,4m và cách 

điểm mốc 11m, điểm cuối cách mép đường chuẩn 0,5m. Vết xước 1 ngắt quảng, 

nằm trên phần đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ 
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Vết xước 2 dài 4,6m, ngắt quãng, nằm trên phần đường dành cho xe thô 

sơ và người đi bộ, điểm đầu cách điểm đầu vết xước 1 là 3,45m, điểm cuối cách 

mép đường chuẩn 0,1m, điểm đầu cách mép đường chuẩn 0,15m. 

Xe mô tô BKS 73N3-7464 sau tai nạn ngã nghiêng qua phải, đầu xe 

hướng Nam; đuôi xe hướng Bắc, tâm bánh xe cách điểm đầu là 4,6m, tâm bánh 

trước nằm trên mép đường chuẩn, tâm bánh sau cách mép đường chuẩn là 0,2m. 

(BL: 31-40)  

Tại Bản Kết luận giám định số 899/GĐ-PC54 ngày 09/10/2017 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Khung sắt gắn mặt nạ 

trước, gương chiếu hậu bên trái, cánh mang bên trái, phần ngoài tay cầm bên trái 

của xe mô tô BKS 73N3-7464 va chạm với đối tượng khác theo chiều từ trước ra 

sau, từ phải sang trái đối với trục chuyển động của xe mô tô BKS 73N3-7464. 

Các dấu vết trên xe mô tô BKS 73N3-7464 có chiều hướng từ trước ra sau, từ 

phải sang trái. (BL: 42, 43) 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 80/TgT ngày 01-12-

2017 của Trung tâm giám định y khoa - pháp y, Sở y tế tỉnh Quảng Bình kết 

luận bà Nguyễn Thị H tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 

93%. (BL: 55-56) 

Về vật chứng: Ngày 17-7-2017 Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng 

Ninh đã tạm giữ: 01 (một) chiếc xe mô tô BKS 73N3 - 7464 nhãn hiệu HONDA, 01 

(một) đăng ký mô tô BKS 73N3-7464 số 0027191 mang tên Nguyễn Thị H ở thôn 8, xã 

B, huyện  B, tỉnh Quảng Bình. Ngày 05 và 06-11-2017, Công an huyện Quảng 

Ninh đã bàn giao 01 (một) chiếc xe mô tô BKS 73N3 - 7464 nhãn hiệu HONDA, 01 

(một) đăng ký mô tô BKS 73N3-7464 số 0027191 mang tên Nguyễn Thị H cho Cơ quan 

CSĐT, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để xử lý trong một vụ án khác. (BL: 

26-32; 98-106) 

Về trách nhiệm dân sự:  

Bà Nguyễn Thị H yêu cầu bị cáo Đoàn Thượng T bồi thường thiệt hại 

tổng các chi phí về điều trị thương tích do tai nạn mà bị cáo Đoàn Thượng T gây 

ra là 64.180.364đ (Sáu mươi bốn triệu một trăm tám mươi ngàn ba trăm sáu  

mươi bốn đồng.(BL: 57-76) 

Tại bản Cáo trạng số 10/THQCT-KSĐT-TA ngày 26 tháng 4 năm 2018, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Đoàn 

Thượng T về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Trong quá trình điều tra, bị cáo Đoàn Thượng T khai nhận hành vi phạm 

tội của mình như đã nêu trên.  

Tại phiên tòa:   

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm, luận tội chứng 

minh bị cáo Đoàn Thượng T đã thực hiện hành vi phạm tội như Cáo trạng truy 

tố. Bị cáo Đoàn Thượng T đã có hành vi điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ là xe môtô nhãn hiệu HONDA, có dung tích xi lanh động cơ 97cm
3
, 

biển số đăng ký (BĐK) 73N3 – 7464 (xe của người khác do Bị cáo chiếm đoạt) 
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nhưng không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định của pháp luật, đi 

không đúng phần đường quy định (đi vào phần đường dành cho xe thô sơ và 

người đi bộ) trên Quốc lộ 1A, đoạn Km MM+600m, tông vào phía sau bà 

Nguyễn Thị H, gay ra tai nạn làm bà H bị thương tích, với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên là 93%, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên giữ nguyên 

quyết định truy tố, Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”. Đề 

nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202; điểm g khoản 1 Điều 

48; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10, được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12 (viết tắt là BLHS năm 1999) xử phạt bị 

cáo Đoàn Thượng T về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ” với mức án từ 05 năm tù đến 06 năm tù.  

Về vật chứng vụ án: Đã được Cơ quan CSĐT chuyển giao cho cơ quan 

tiến hành tố tụng hình sự huyện Bố Trạch để giải quyết trong vụ án khác trong 

giai đoạn điều tra nên không phải xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Đoàn Thượng T bồi thường thiệt hại 

chi phí điều trị thương tích cho Bà Nguyễn Thị H theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Đoàn Thượng T khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhất trí với 

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh; lời luận tội của Kiểm 

sát viên; chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, xin lỗi bị hại; xin được Hội 

đồng xét xử xem xét, xử nhẹ vì hoàn cảnh gia đình Bị cáo khó khăn, bố mẹ già 

yếu; hứa cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương 

thiện; lao động, làm việc tạo thu nhập chính đáng. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị H- bị hại trình bày: 

Tổng chi phí để điều trị thương tích do bị cáo Đoàn Thượng T gây ra cho bà 

Nguyễn Thị H là 64.180.364đ, gồm các khoản cụ thể:  

- Tiền viện phí Bệnh viện đa khoa huyện Q, tỉnh Quảng Bình:  

90.000đồng; 

- Tiền xe chuyển đi Bệnh viện hữu nghị VN – CB Đ, tỉnh Quảng Bình: 

205.000đồng; 

- Tiền viện phí Bệnh viện hữu nghị VN – CB Đ: 1.230.000đồng; 

- Tiền xe chuyển từ Bệnh viện hữu nghị VN – CB Đ đi Bệnh viện Trung 

ương H và tiền Bác sỹ đi theo: 3.500.000đồng;  

- Tiền viện phí nộp ngày 17-7-2017: 1.013.970đồng; 

- Tiền mua thuốc Nhà thuốc số 8: 1.096.000đồng; 

- Tiền thuốc ngày 02-8-2017: 953.650đồng; 

- Tiền thuốc ngày 02-8-2017: 1.084.440đồng; 

- Tiền thuốc ngày 02-8-2017: 10.145.690đồng; 

- Tiền thuốc ngày 02-8-2017: 3.190.632đồng; 

- Tiền thuốc ngày 03-8-2017: 890.460đồng; 
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- Tiền thanh toán dịch vụ y tế: 85.000đồng; 

- Tiền viện phí: 26.158.962đồng; 

- Tiền thuê xe ra viện: 1.500.000đồng; 

- Tiền chăm sóc, bồi dưỡng bệnh nhân 15 ngày ở Bệnh viện Trung ương 

Huế: 3.000.000đồng; 

- Tiền ăn, tiền xe người chăm sóc: 1.500.000đồng; 

- Tiền công người chăm sóc bệnh nhân 15 ngày x 200.000: 

3.000.000đồng; 

- Tiền tái khám ngày 12-9-2017: 536.000đồng; 

- Tiền thuốc, tiền bồi dưỡng bệnh nhân sau khi xuất viện về nhà: 

5.000.000đồng. 

Bị cáo Đoàn Thượng T chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường của bị hại 

(bà Nguyễn Thị H) là 64.180.364đồng (sáu mươi bốn triệu một trăm tám mươi 

ngàn ba trăm sáu mươi bốn đồng), tuy nhiên do chưa có điều kiện, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn nên sẽ bồi thường sau. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Quảng Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa,  bị cáo và bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện là hợp pháp.   

[2]  Lời khai của bị cáo Đoàn Thượng T thống nhất, hoàn toàn phù hợp 

với lời khai của những người tham gia tố tụng khác, với các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án; phù hợp về thời gian, địa điểm và quá trình diễn biến của vụ 

án.  

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bị cáo Đoàn Thượng T đã có hành vi điều 

khiển xe môtô nhãn hiệu HONDA, loại có dung tích 97cm
3
, BĐK 73N3 – 7464 

là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhưng không có giấy phép hoặc 

bằng lái xe theo quy định của pháp luật; đi vào phần đường dành cho xe thô sơ 

và người đi bộ trên Quốc lộ 1A là không đúng phần đường quy định, vi phạm 

Điều 9 Luật giao thông đường bộ, tông vào phía sau bà Nguyễn Thị H, gây ra tai 

nạn làm bà H bị thương tích, với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

là 93%.  
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“Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ” của Bộ luật Hình sự (Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10, được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12, viết tắt là BLHS năm 1999):  

“1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm 

quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây 

thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 

năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 

hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba 

năm đến mười năm: 

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định; 

...”   

Bị cáo Đoàn Thượng T là người có năng lực trách nhiệm hình sự, điều 

khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định của pháp luật, 

thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội gây ra thiệt hại về sức khỏe cho người 

khác có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 93%, lỗi hoàn 

toàn thuộc về Bị cáo, đã phạm vào “Tội vi phạm quy định về điều khiển phương 

tiện giao thông đường bộ” quy định tại Điều 202 của BLHS năm 1999. Về tình 

tiết tăng nặng định khung: Bị cáo Đoàn Thượng T điều khiển xe cơ giới không 

có giấy phép lái xe theo quy định, phạm tội thuộc trường hợp “Không có giấy 

phép hoặc bằng lái xe theo quy định” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 202 của 

BLHS năm 1999. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố và lời 

luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với bị cáo Đoàn Thượng T là có căn 

cứ.  

Hành vi phạm tội của bị cáo Đoàn Thượng T gây mất trật tự, an toàn xã 

hội, gây hoang mang lo lắng cho người tham gia giao thông, cần áp dụng loại 

hình phạt nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo, bảo vệ trật tự, an toàn xã 

hội trên lĩnh vực giao thông đường bộ và răn đe, phòng ngừa chung.  

Hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện trong thời gian BLHS năm 1999 

đang có hiệu lực nên bị xét xử theo quy định của BLHS năm 1999.  

 [3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt 

đối với bị cáo Đoàn Thượng T: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy 

hiểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 49 của BLHS năm 1999 là tình tiết tăng 

nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của BLHS năm 1999.  

Bị cáo có nhân thân xấu, thể hiện qua việc đã nhiều lần phạm tội do cố ý. 

Về tình tiết giảm nhẹ, Bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của 

mình, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46  

của BLHS năm 1999.  
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Bị cáo Đoàn Thượng T bị Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”, phạt 27 tháng tù tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 73/2017/HSST ngày 28-11-2017 do đó, sau khi quyết định hình phạt, 

cần phải tổng hợp hình phạt chung của hai bản án buộc Bị cáo phải chấphành 

theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS năm 1999.  

  [4] Về vật chứng: Cơ quan CSĐT đã thu giữ để điều tra và xử lý trong 

giai đoạn điều tra đúng theo quy định của pháp luật nên không còn phải xử lý.  

[5] Về trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại: Thiệt hại do sức khỏe bị 

xâm phạm của bà Nguyễn Thị H là do hành vi trái pháp luật của bị cáo Đoàn 

Thượng T đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây ra; các khoản chi là cần 

thiết, hợp lý, phù hợp với thời giá, mức bình quân thu nhập, tiền công người lao 

động tại địa phương nên cần chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Nguyễn Thị H, 

buộc bị cáo Đoàn Thượng T phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại các điều 

điều 275, 584, 585, 590, 601 của Bộ luật dân sự, với tổng số tiền là 64.180.364đ 

(sáu mươi bốn triệu một trăm tám mươi ngàn ba trăm sáu mươi bốn đồng). Bị 

cáo Đoàn Thượng T chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại là 64.180.364đồng 

cho bà H.  

[6] Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

áp dụng quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án 

buộc bị cáo Đoàn Thượng T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 268; khoản 1 Điều 269; điểm g 

khoản 2 Điều 260; khoản 1 Điều 298; khoản 1, khoản 4 Điều 331; Điều 333 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Thượng T phạm “Tội vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”.  

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p 

khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 50 của Bộ luật hình sự 

số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2009/QH12). Xử phạt bị cáo Đoàn Thượng T 60 (sáu mươi) tháng tù; tổng 

hợp với hình phạt 27 tháng tù về “Tội trộm cắp tài sản” tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 73/2017/HSST ngày 28-11-2017 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình buộc bị cáo Đoàn Thượng T phải chấp hành hình phạt chung 

của hai bản án là 87 (tám mươi bảy) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 19 tháng 9 năm 2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 4 Điều 275, Điều 584, Điều 585,  

Điều 590, khoản 4 Điều 601 của Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Đoàn Thượng T 
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bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bà Nguyễn Thị H số tiền 

64.180.364đ (sáu mươi bốn triệu một trăm tám mươi ngàn ba trăm sáu mươi bốn 

đồng). 

Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 23; khoản 8 Điều 26; khoản 1 Điều 27 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về về án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Đoàn Thượng T phải 

chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 

3.209.000đồng (ba triệu hai trăm không chín ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ 

thẩm.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật; người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.  

Bị cáo Đoàn Thượng T, người đại diện của bị hại trong vụ án có mặt có 

quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại 

vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống 

đạt hợp lệ. 
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